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1 0303161173 Trần Ngọc Thạch 22/04/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,75 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

2 0303161176 Trần Thiện Thông 08/03/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,47 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

3 0303171099 Chu Thanh Bắc 22/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,45 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

4 0303171100 Bùi Văn Bình 14/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,85 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

5 0303171101 Thành Thanh Chấn 07/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,68 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

6 0303171104 Nguyễn Mai Quốc Duy 19/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,60 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

7 0303171106 Lâm Hoàng Dương 27/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,19 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

8 0303171109 Lương Thành Đạt 22/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,59 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

9 0303171118 Trần Minh Hiếu 08/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,67 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

10 0303171122 Bùi Nguyễn Thanh Hùng 08/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,47 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

11 0303171130 Trần Anh Kiệt 02/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,51 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

12 0303171131 Đinh Huỳnh Lâm 10/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,43 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

13 0303171137 Phạm Nguyễn Hoài Nghi 01/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,35 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

14 0303171138 Hồ Trung Nghĩa 23/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,72 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

15 0303171142 Nguyễn Ngọc Nị 15/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,13 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

16 0303171145 Phan Hữu Phi 03/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,72 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

17 0303171149 Lê Minh Phú 05/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,59 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

18 0303171152 Lê Hoàng Phúc 11/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

19 0303171156 Lê Minh Quang 23/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,39 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

20 0303171162 Nguyễn Minh Sơn 11/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,74 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

21 0303171163 Nguyễn Hoàng Sỹ 01/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,74 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

22 0303171165 Trương Ngọc Tài 28/08/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,62 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF
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23 0303171167 Hồ Thanh Tâm 16/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,40 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

24 0303171168 Huỳnh Công Tấn 29/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,34 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

25 0303171177 Phạm Đức Thông 15/5/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,46 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

26 0303171180 Hoàng Thị Thủy 29/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,16 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

27 0303171181 Cao Đắc Tiền 05/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,12 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

28 0303171185 Nguyễn Đình Trung 16/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,22 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

29 0303171189 Nguyễn Văn Tuấn 13/12/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 7,59 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

30 0303171190 Trần Hoàng Tuấn 23/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,71 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

31 0303151243 Lưu Hồng Đức Huy 14/08/97 CÐ Đ, ĐT 17C 4,53 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

32 0303171201 Nguyễn Gia Bão 29/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,75 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

33 0303171222 Võ La Minh Hậu 17/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,00 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

34 0303171225 Trầm Trung Hiếu 4/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,48 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

35 0303171228 Phạm Nhật Hoàng 10/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,56 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

36 0303171229 Trần Đức Hoàng 02/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,93 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

37 0303171240 Trần Quốc Khang 18/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,79 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

38 0303171242 Nguyễn Anh Khoa 29/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,73 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

39 0303171245 Đào Thanh Khương 06/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,78 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

40 0303171252 Phan Huỳnh Phi Long 22/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,63 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

41 0303171253 Phan Tài Lộc 13/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,63 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

42 0303171255 Đỗ Hữu Minh 19/05/1998 CÐ Đ, ĐT 17C 6,28 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

43 0303171261 Phan Văn Nguyện 12/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,61 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

44 0303171275 Vũ Như Thành 01/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

45 0303171276 Lê Văn Thắng 10/04/1997 CÐ Đ, ĐT 17C 6,65 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

46 0303171277 Phan Văn Thiên 15/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,79 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

47 0303171278 Lê Ngọc Thiện 03/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 7,65 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

48 0303171283 Nguyễn Đăng Thừa 05/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,68 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF
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49 0303171287 Nguyễn Thị Ngọc Triển 31/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,46 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

50 0303171289 Nguyễn Quốc Trung 10/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,87 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

51 0303171290 Nguyễn Quang Trường 18/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 5,65 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

52 0303171295 Nguyễn Thanh Tùng 11/5/1999 CÐ Đ, ĐT 17C 6,33 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

53 0303171495 Châu Trường An 16/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,99 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

54 0303171496 Vũ Đình Ân 18/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,42 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

55 0303171497 Trương Thành Bảo 20/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,27 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

56 0303171501 Nguyễn Lương Thành Chí 22/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,03 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

57 0303171503 Phạm Khắc Doãn 26/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,64 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

58 0303171504 Đặng Thanh Duy 28/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,93 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

59 0303171505 Lê Đức Duy 01/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,77 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

60 0303171507 Nguyễn Phúc Duy 14/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,82 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

61 0303171508 Tô Ngọc Duy 16/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,80 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

62 0303171510 Nguyễn Xuân Dự 05/7/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,57 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

63 0303171511 Ngô Tấn Đạt 09/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,03 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

64 0303171514 Phạm Hải Đông 16/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,44 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

65 0303171515 Đỗ Phước Đức 07/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,97 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

66 0303171517 Nguyễn Anh Hào 08/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,57 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

67 0303171532 Nguyễn Lý Hùng 07/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,87 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

68 0303171534 Đặng Dương Khánh 22/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,12 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

69 0303171535 Nguyễn Quốc Khánh 14/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,11 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

70 0303171536 Nguyễn Hữu Khương 25/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,94 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

71 0303171537 Trương Hoàng Lâm 8/3/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,03 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

72 0303171539 Trương Phi Long 24/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,78 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

73 0303171540 Lê Tấn Lộc 20/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,61 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

74 0303171543 Nguyễn Văn Mạnh 27/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,53 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF
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75 0303171544 Trần Đức Minh 05/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,39 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

76 0303171546 Hoàng Trung Nghĩa 13/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,95 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

77 0303171547 Lâm Hoàng Quốc Nguyên 07/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,51 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

78 0303171549 Đoàn Hùng Nhân 19/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,29 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

79 0303171552 Võ Thanh Phong 12/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,57 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

80 0303171554 Phạm Thiện Anh Quang 09/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,63 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

81 0303171555 Lê Cường Quốc 02/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 7,42 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

82 0303171556 Lê Hồng Sang 10/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,58 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

83 0303171559 Trần Văn Sĩ 17/08/1998 CÐ Đ, ĐT 17F 8,02 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

84 0303171560 Trịnh Công Sơn 23/11/1998 CÐ Đ, ĐT 17F 7,00 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

85 0303171567 Nguyễn Trọng Thiện 15/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,28 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

86 0303171568 Giang Hồng Thoại 09/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,27 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

87 0303171571 Nguyễn Tân Thuận 20/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,74 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

88 0303171575 Nguyễn Khánh Toàn 27/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,28 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

89 0303171576 Nguyễn Thanh Toàn 20/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,66 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

90 0303171577 Phạm Xuân Toàn 08/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,52 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

91 0303171583 Nguyễn Phương Tuấn 20/12/1998 CÐ Đ, ĐT 17F 6,60 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

92 0303171584 Nguyễn Dương Tuyển 20/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,49 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF

93 0303171585 Nguyễn Thanh Tú 28/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,21 X ĐTCN CĐ ĐĐT 17ĐTF
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